
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000027 Bùi Tấn Vũ Duy T. Trung Nguyện

2 1450000065 Nguyễn Thành Khôi T. Trung Ngôn

3 1450000212 Lê Thị Thùy Dương TN. Minh Liên

4 1450000234 Kim Anh Bửu Hiền TN. Huệ Thuận

5 1450000310 Phạm Thị Thiên Nhiên TN. Phổ Tâm

6 2050000101 Ngô Trần Châu Quang T. Tâm Vinh

7 2050000197 Nguyễn Thị Thúy Diễm TN. Huyền Vân

8 2050000273 Đặng Thị Thanh Huyền TN. Nhuận Đạo

9 2050000450 Võ Thị Thùy Trang TN. Hiền Nhã

10 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh

11 2070000506 Võ Văn Hoa T. Ấn Trí

12 2070000507 Dương Công Lý T. Thọ Luận

13 2070000508 Đinh Văn Minh T. Bổn Trí

14 2070000513 Nguyễn Văn Út T. Chơn Tín

15 2070000514 Phạm Thị Ái TN. Chơn Bảo

16 2070000516 Nguyễn Thị Thu Đạt TN. Hải Chơn

17 2070000517 Lê Thị Hiếu Giang TN. Đức Hiền

18 2070000518 Nguyễn Thị Ly TN. Khánh Thiện

19 2070000519 Trần Thị Nhân TN. Thánh Đức

20 2070000520 Tô Thị Sen TN. Diệu Liên

21 2070000521 Hoàng Thị Thường TN. Chơn Minh

22 2150000002 Hà Thái An T. Viên Hạnh

23 2150000003 Nguyễn Trường Anh T. Nguyên Quân

24 2150000006 Trần Quang Diệu Bảo T. Quang Tích

25 2150000007 Nguyễn Hữu Bảo T. Bản Trí

26 2150000008 Võ Quốc Bảo T. Vĩnh Tuấn

27 2150000009 Nguyễn Công Bằng T. Xương Thiện

28 2150000010 Phạm Thanh Bình T. Minh Tuệ

29 2150000016 Ngô Ngọc Chiêu T. Tâm Chiêu

30 2150000018 Lê Văn Duệ T. Nguyên Dũng

31 2150000019 Trương Thanh Duy T. Viên Phát

32 2150000020 Nguyễn Nam Duy T. Đức Tâm

33 2150000022 Trần Văn Duy T. Phước Tịnh

34 2150000027 Nguyễn Minh Đi T. Trung Độ

35 2150000029 Lê Văn Đình T. Vạn An
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36 2150000030 Vũ Anh Đức T. Nguyên Thành

37 2150000031 Phan Hữu Quang Đức T. Đạo Minh

38 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định

39 2150000038 Lê Công Hiền T. An Trí

40 2150000042 Nguyễn Ngô Thanh Hiếu T. Trung Hiếu

41 2150000046 Mai Văn Hòa T. Giác Minh Báu

42 2150000049 Vũ Đình Hoan T. Huệ Bình

43 2150000050 Trần Văn Hoàng T. Bảo Hoàng

44 2150000056 Lê Văn Hùng T. Pháp Huệ

45 2150000057 Nguyễn Văn Hùng T. Thiện Duy

46 2150000064 Nguyễn Quốc Khánh T. Từ Nghiêm

47 2150000065 Vo Bách Khoa T. Tâm Mẫn

48 2150000066 Đinh Hồng Khoa T. Trung Văn

49 2150000067 Trương Ngọc Khương T. Bổn Tâm

50 2150000070 Cao Thanh Lịch T. Nhật Sự

51 2150000072 Phùng Văn Linh T. Đạt Ma Hải Thuận

52 2150000073 Võ Nhật Linh T. Năng Hiền

53 2150000077 Trần Thanh Lộc T. Huyền Tịnh

54 2150000078 Trần Văn Lợi T. Quang Đạo

55 2150000084 Nguyễn Trần Luật T. Quảng Luận

56 2150000087 Trương Minh Lý T. Thiện Lạc

57 2150000089 Đào Ngọc Minh T. Quảng Nhật

58 2150000091 Nguyễn Văn Mỹ T. Ngộ Pháp Tâm

59 2150000096 Nguyễn Ngọc Nghĩa T. Giác Chánh

60 2150000103 Huỳnh Nhánh T. Nhuận Đại

61 2150000104 Huỳnh Trọng Nhân T. Tâm Liêm

62 2150000106 Lê Chí Nhân T. Minh Tâm

63 2150000111 Hồ Văn Phố T. Giác Minh Dưỡng

64 2150000114 Trương Văn Phúc T. Nhuận Thọ

65 2150000119 Lê Hoàng Phương T. Tâm Định

66 2150000122 Lê Hồng Quang T. Chúc Minh

67 2150000126 Châu Anh Quân T. Trung Thái

68 2150000127 Nguyễn Anh Quân T. Đức Ân

69 2150000128 Đồng Ái Quốc T. Hữu Chí

70 2150000130 Nguyễn Phúc Quy T. Ngộ Trí Hải

71 2150000132 Lưu Hoàng Sang T. Bảo Thiện

72 2150000133 Ngô Thanh Sang T. Nhuận Thắng

73 2150000134 Hoàng Văn Sinh T. An Pháp

74 2150000138 Phan Văn Sự T. Hữu Pháp

75 2150000139 Lê Văn Sửu T. Minh Thành

76 2150000140 Tiêu Tấn Sỹ T. Đồng Quang

77 2150000142 Mai Văn Tài T. Trung Đức

78 2150000144 Nguyễn Phước Tài T. Quảng Viên

79 2150000146 Nguyễn Bửu Tài T. Đạt Ma Tuyên Định



80 2150000147 Lê Hữu Tài T. Nhuận Từ

81 2150000152 Huỳnh Quốc Tấn T. Thiện Thanh

82 2150000153 Nguyễn Thanh Tiền T. Đức Tiền

83 2150000155 Trần Thanh Tiến T. Nhuận Chánh

84 2150000158 Trần Quốc Tỉnh T. Quảng An

85 2150000167 Tống Hồ Trần Tuyến T. Quảng Hảo

86 2150000169 Đặng Văn Trường Tươi T. Nhuận Tỉnh

87 2150000174 Huỳnh Trần Duy Thái T. Minh Tâm

88 2150000175 Nguyễn Quang Thái T. Đức Thạnh

89 2150000176 Phạm Hòa Thanh T. Truyền Tông

90 2150000177 Võ Văn Thanh T. Chúc Tâm

91 2150000178 Lê Văn Thanh T. Di Nhẫn

92 2150000182 Nguyễn Đình Thành T. Nhuận Nghiêm

93 2150000183 Phạm Ngọc Thế T. Nhuận Tình

94 2150000186 Trần Văn Thiện T. Minh Uyên

95 2150000188 Nguyễn Ngọc Thiện T. Giác Tịnh

96 2150000190 Lê Minh Thiện T. Thiện Huệ

97 2150000194 Nguyễn Thanh Thức T. Hiền Triết

98 2150000197 Trần Đình Thương T. Tịnh Đức

99 2150000200 Trương Duy Trân T. Vạn Bảo

100 2150000203 Dương Minh Triều T. Tâm Hoà

101 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp

102 2150000207 Dương Đình Trọng T. Giác Minh Hưởng

103 2150000209 Nguyễn Tấn Trung T. Tâm Bá

104 2150000210 Nguyễn Minh Trường T. Trung Lưu

105 2150000217 Trần Trương Thanh Vinh T. Quảng Tịnh

106 2150000218 Nguyễn Thanh Vũ T. Quảng Hoàng

107 2150000222 Châu Văn Xuân T. Giác Minh Xuân

108 2150000223 Bùi Hoàng Xuyên T. Minh Hùng

109 2150000224 Hoàng Thị Ái TN. Thánh Thiệt

110 2150000226 Phạm Thị Ngọc Anh TN. Hạnh Thường

111 2150000232 Nguyễn Lệ Cầm TN. Thánh Như

112 2150000236 Võ Thái Dương Tuệ Châu TN. Liên Phúc

113 2150000237 Lê Thị Kim Chi TN. Khai Liên

114 2150000238 Phan Thị Kim Chi TN. Chánh Hạnh

115 2150000240 Trần Thi Chung TN. Thiền Viên

116 2150000241 Đào Thị Chương TN. Huệ Minh

117 2150000245 Phạm Thị Điểm TN. Thanh Huyền

118 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện

119 2150000247 Phạm Thị Nhã Đoan TN. Liên Hạnh

120 2150000248 Đoàn Thị Dung TN. Minh Tiến

121 2150000249 Nguyễn Thị Dung TN. Nhuận Nguyện

122 2150000250 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Thanh Nhàn

123 2150000251 Phạm Thị Dung TN. Hiếu Viên



124 2150000252 Võ Tú Dung TN. Diệu Hoà

125 2150000253 Võ Thị Kim Dung TN. Viên Hiếu

126 2150000254 Võ Thị Thùy Dung TN. An Hảo

127 2150000257 Nguyễn Mỹ Duyên TN. Nhân Liên

128 2150000258 Nguyễn Thị Hà Duyên TN. Hạnh Minh

129 2150000260 Phùng Thị Duyên TN. An Liên

130 2150000261 Nguyễn Thị Hương Giang TN. Nhuận Sơn

131 2150000263 Đinh Thị Hà TN. Phước Như

132 2150000264 Lê Thị Thu Hà TN. Nguyên Thanh

133 2150000265 Lê Thị Thu Hà TN. Đức Đạo

134 2150000267 Nguyễn Thị Hà TN. Hạnh Hiền

135 2150000268 Nguyễn Thị Thái Hà TN. Chơn Tâm Thông

136 2150000269 Nguyễn Thị Thanh Hà TN. Thiên Bảo

137 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa

138 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Quảng An

139 2150000278 Lê Thị Hồng Hạnh TN. Thường Chánh

140 2150000281 Nguyễn Thị Hào TN. Thánh Hiền

141 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí

142 2150000283 Bùi Thị Hiền TN. Thanh Trí

143 2150000287 Lê Thị Thu Hiền TN. An Tánh

144 2150000289 Phan Thị Thu Hiền TN. Thích Liên

145 2150000290 Sơn Thị Hiền TN. Diệu Duyên

146 2150000294 Nguyễn Thị Bích Hoa TN. Trung Thiện

147 2150000296 Trần Thị Mỹ Hoa TN. Huệ Tuyền

148 2150000297 Phạm Thị Hòa TN. Hiển Thanh

149 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy

150 2150000300 Nguyễn Thị Hoàng TN. Liên Khuê
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